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                             VIỆN KIỂM NGHIỆM THUỐC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
                                     200 Cô Bắc, phường Cầu Ông Lãnh, thành phố Hồ Chí Minh

                                    Điện thoại: 028. 38368518 (Số nội bộ: 26) - 028. 38368453

                                     Website: http://www.vienkiemnghiem.gov.vn - Email: khth@vienkiemnghiem.gov.vn

                   PHIẾU YÊU CẦU KIỂM NGHIỆM

                                                                                                           Số ĐKPT: 

PHẦN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG(1) (Khách hàng đã đọc và đồng ý với các quy định chung ở mặt sau)
Phân loại mẫu (chỉ chọn 1 loại):    ( Thuốc, nguyên liệu làm thuốc;       ( Mỹ phẩm;  
( Thực phẩm bảo vệ sức khỏe;        ( Trang thiết bị y tế;                          ( Khác .......................................
Tên mẫu: 

Dạng bào chế:
 
Hoạt chất, nồng độ/hàm lượng:


Đơn vị sản xuất (Ghi rõ tên nhà sản xuất và địa chỉ: số nhà, đường phố):


Số lô: .............................................        Ngày sản xuất: ................................................           Hạn Dùng: .................................................
Số giấy đăng ký lưu hành/ Số giấy tiếp nhận công bố sản phẩm: 

Đơn vị gửi mẫu (đứng tên trên hóa đơn)(2): 

Người liên hệ trao đổi về mẫu và kết quả(3):

 Điện thoại: .....................................................................      Email:
.....
Ngày gửi mẫu:


Mục đích gửi mẫu: 

Yêu cầu kiểm nghiệm: 


Tiêu chuẩn hoặc tài liệu áp dụng(4):
( Khách hàng cung cấp (ghi rõ tên, mã số)


( Tài liệu của Viện

Yêu cầu đánh giá kết quả thử nghiệm:
( Không đánh giá kết quả, chỉ ghi nhận kết quả thực tế

( Đánh giá kết quả theo Nguyên tắc ra quyết định và đánh giá sự phù hợp(5): 

( Quy tắc 01: Không xét đến độ không đảm bảo đo
( Quy tắc 02: Có xét đến độ không đảm bảo đo (hoặc dải bảo vệ)
Mô tả tình trạng mẫu khi gửi (quy cách đóng gói, bao bì, niêm phong, ....): 

Lượng mẫu gửi: ......................................................................................................    ( Lưu mẫu      ( Không lưu mẫu(6)
Điều kiện bảo quản mẫu: ( Thường (15 °C – 30 °C; RH %: < 75 %);    ( Nhiệt độ lạnh (2 °C – 8 °C)
                                            ( Nhiệt độ mát (8 °C – 15 °C);    Lưu ý bảo quản: 

Loại dịch vụ: ( 12 ngày làm việc    ( 14 ngày làm việc    ( 30 ngày làm việc    ( Khác 
               
Số tiền đặt cọc: ........................................ đồng; Hình thức: ( Tiền mặt  ( Chuyển khoản, ngày 

Thỏa thuận việc trừ tiền cọc vào nghĩa vụ trả tiền(7): ( Đồng ý     ( Không đồng ý
( Yêu cầu cấp thêm phiếu kết quả dịch tiếng Anh(8). Thông tin tiếng Anh (tên mẫu, đơn vị sản xuất, đơn vị gửi mẫu): 

Thông báo về việc thực hiện nhà thầu phụ (nếu có)(9): 



Người giao mẫu (Khách hàng)
Người nhận mẫu (Viện)

(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GỬI MẪU THỬ NGHIỆM
1. Khi lập và gửi phiếu yêu cầu thử nghiệm này đến Viện Kiểm nghiệm thuốc thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là “Viện”) xem như khách hàng đã đọc và đồng ý với các quy định chung về gửi mẫu thử nghiệm.
2. Thông tin khách hàng cung cấp trên phiếu yêu cầu kiểm nghiệm phải đúng với thông tin in trên nhãn sản phẩm.
3. Khách hàng chịu trách nhiệm về các thông tin đã cung cấp cho Viện.
4. Khách hàng lưu ý các ghi chú trên phiếu yêu cầu như sau:

(1): Khách hàng vui lòng ghi đúng, đầy đủ, rõ ràng các thông tin cung cấp trong phiếu yêu cầu, Viện sẽ không thay đổi các thông tin này sau khi ban hành phiếu kết quả thử nghiệm.

(2): Khách hàng cam kết thanh toán đầy đủ chi phí thử nghiệm. Viện chỉ xuất hóa đơn cho đơn vị đứng tên gửi mẫu mà không xuất hóa đơn cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. Khách hàng xuất trình hóa đơn khi nhận kết quả.

(3): Người liên hệ trao đổi về mẫu và kết quả là người có chuyên môn trong lĩnh vực kiểm nghiệm tương ứng (dược, mỹ phẩm, thực phẩm), có thẩm quyền trao đổi giải quyết các vấn đề liên quan đến mẫu và kết quả.

(4): Khách hàng lưu ý cập nhật tiêu chuẩn áp dụng theo quy định hiện hành. Khi khách hàng lựa chọn Tài liệu của Viện, nghĩa là khách hàng đã được tư vấn về phương pháp thử và các chỉ tiêu chưa đăng ký ISO/IEC 17025; 

(5): Xem chi tiết phụ lục 01- TE/P-QA-01/A01 đính kèm. Khách hàng đồng ý kéo dài thời gian kiểm nghiệm và trả chi phí phát sinh trong quá trình điều tra ra quyết định và đánh giá sự phù hợp.

(6): Có lưu mẫu là điều kiện bắt buộc đối với mẫu là Thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 


     Khi khách hàng yêu cầu “Không lưu mẫu”, nghĩa là khách hàng đồng ý sẽ không thực hiện bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến kết quả thử nghiệm.

(7): Khi Khách hàng “Đồng ý” việc trừ tiền cọc vào nghĩa vụ trả tiền, nghĩa là Khách hàng sẽ phải chuyển thêm phần chênh lệch cho Viện khi số tiền phải thanh toán lớn hơn số tiền cọc đã chuyển hoặc Viện sẽ phải chuyển lại phần chênh lệch cho Khách hàng khi số tiền phải thanh toán nhỏ hơn số tiền cọc đã chuyển.

 Khi Khách hàng “Không đồng ý” việc trừ tiền cọc vào nghĩa vụ trả tiền, nghĩa là Khách hàng sẽ phải chuyển thêm toàn bộ 100% số tiền phải thanh toán và sau đó Viện sẽ hoàn trả lại toàn bộ 100% tiền cọc đã đóng.


(8): Khách hàng yêu cầu cấp thêm phiếu kết quả dịch tiếng Anh sẽ thanh toán thêm phí dịch theo quy định của Viện.

(9): Nếu có chỉ tiêu phải thực hiện với nhà thầu phụ thì Viện sẽ thông báo cho khách hàng khi gửi mẫu. Trường hợp phát sinh chỉ tiêu thực hiện bởi nhà thầu phụ trong quá trình thử nghiệm thì Viện sẽ thông báo cho khách hàng bằng điện thoại (khách hàng ký xác nhận bổ sung vào phiếu yêu cầu thử nghiệm sau) hoặc bằng email.
5. Khi gửi mẫu, khách hàng phải nộp tiền đặt cọc theo quy định, có trách nhiệm lưu giữ Phiếu thu tiền đặt cọc và xuất trình khi thanh toán, nhận kết quả kiểm nghiệm.
6. Trong thời hạn cho phép, khách hàng có quyền rút yêu cầu thử nghiệm nhưng phải thanh toán chi phí cho khối lượng công việc Viện đã thực hiện trước đó.
7. Viện cam kết bảo mật kết quả thử nghiệm và thông tin của khách hàng, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc pháp luật có quy định khác.
8. Đối với các mẫu đăng ký qua đường link Google Form, các mục có nhiều lựa chọn (yêu cầu đánh giá kết quả, điều kiện bảo quản mẫu, loại dịch vụ, ...) sẽ chỉ hiển thị duy nhất phương án do khách hàng chọn.
PHẦN NỘI BỘ (Bàn giao giữa Phòng Kế hoạch tổng hợp và Khoa Chuyên môn)
1. Điều kiện bảo quản mẫu ở Khoa chuyên môn: Xem phần dành cho khách hàng
Khoa chuyên môn có trách nhiệm bảo quản mẫu đúng điều kiện quy định trong suốt quá trình thực hiện kiểm nghiệm.
2. Chất chuẩn, dung môi, hóa chất và thiết bị kèm theo
(  Không
(  Có, gồm:
                                                                

Người nhận (Khoa chuyên môn)

(Ký và ghi rõ họ tên)
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